
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:       /BDT-VP   

V/v báo cáo danh sách đối 

tượng 2,3, số lượng đối tượng 4 

và tương đương đã qua, chưa 

qua bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức QP&AN trong giai đoạn 

2021-2025; triển khai công tác 

giáo dục QP&AN năm 2024   

              Quảng Ngãi, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

   Kính gửi:  Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng  

           và an ninh thành phố Quảng Ngãi. 
 

 Theo đề nghị của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh 

thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 1106/BTTr ngày 27/9/2023 về việc báo cáo 

danh sách đối tượng 2,3, số lượng đối tượng 4 và tương đương đã qua, chưa qua bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức QP&AN trong giai đoạn 2021-2025; triển khai công tác 

giáo dục QP&AN năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh báo cáo cụ thế như sau: 

 1. Công chức thuộc đối tượng 2, 3 và số lượng đối tượng 4 đã qua, chưa qua 

bồi dưỡng kiến thức QPAN trong giai đoạn 2021-2022 (có phụ lục I kèm theo).   

 2. Đối tượng 2, 3 và số lượng đối tượng 4, Ban Dân tộc có 16 công chức chưa 

qua cập nhật kiến thức QPAN trong giai đoạn 2021-2022.  

Theo Công văn số 2861/BCH-TM ngày 27/7/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Quảng Ngãi về việc đăng ký bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an 

ninh đối tượng 2,3 năm 2024; Ban Dân tộc đã đăng ký danh sách cập nhật kiến thức 

quốc phòng và an ninh đối tượng 2, 3 năm 2024 cho 03 công chức (có danh sách kèm 

theo). 

 Đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành 

phố Quảng Ngãi tổng hợp, theo dõi./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- Như trên; 

- Lãnh đạo ban; 

- Các phòng thuộc ban; 

- Lưu VT, Sơn. 

 

 

 

 

 

 

Hồ Ngọc Thịnh 



UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG 2, 3 VÀ SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG 4 

ĐÃ QUA, CHƯA QUA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP&AN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2022 

 (Theo Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ) 

(Kèm theo Công văn số:        /BDT-VP ngày         /10/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Giới tính Chức vụ 

Đơn vị công 

tác 

Đã qua 

(năm) 

Chưa 

qua 

Số điện 

thoại 

Ghi 

chú 

I Đối tượng 2          

1 Hồ Ngọc Thịnh 1974 Nam  Trưởng ban Ban Dân tộc 2009  0888.708.070  

2 Nguyễn Thế Nhân 1967 Nam  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc 2009  0914.226.657  

3 Đỗ Minh Hải 1963 Nam  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc 2006  0913.470.818  

4 Đinh Mạnh Bình 1975 Nam  Chánh Thanh tra Ban Dân tộc 2011  0916.879.441  

II Đối tượng 3          

1 Đỗ Thị Thu Hiền 1974  Nữ Chánh Văn phòng Ban Dân tộc 2023  0845.076.176  

2 Phạm Đình Thời 1966 Nam  
P.Trưởng phòng 

Chính sách dân tộc 
Ban Dân tộc 2022  

0914.367.696 
 

3 Đinh Thị Thu Thủy 1976  Nữ P.Chánh Thanh tra Ban Dân tộc 2023  0982.742.065  

4 Lê Quang Bình 1982 Nam  Trưởng phòng Ban Dân tộc 2013  0977.156.777  

5 Đoàn Vũ Lục 1970 Nam  
P.Trưởng phòng 

Chính sách dân tộc 
Ban Dân tộc 2008  

0985.441.547 
 

6 Đinh Văn Yên 1981 Nam  
P.Chánh Văn 

Phòng 
Ban Dân tộc 2018  

0975.178111 
 

III Đối tượng 4          

1 Trần Thị Thanh Thanh 1972  Nữ Kế toán Ban Dân tộc  X 0963.200.474  

2 Đinh Hà Minh Sơn 1980 Nam  Chuyên viên Ban Dân tộc  X 0982.590.978  



3 Trần Thị Minh Thư 1980  Nữ Chuyên viên Ban Dân tộc  X 0918.018.464  

4 Trần Thị Mỹ Hạnh 1984  Nữ Văn thư Ban Dân tộc X  0919.225.296  

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1993  Nữ Chuyên viên Ban Dân tộc  X 0983.009.304  

6 Hồ Minh Tân 1982 Nam  Chuyên viên Ban Dân tộc 2014  0964.190.909 Đã BD 

ĐT 03 

7 Lý Chánh 1985 Nam  Chuyên viên Ban Dân tộc 2016  0944.185.185 Đã BD 

ĐT 03 
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DANG SÁCH 

Đối tượng 2,3 theo Nghị định 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ  

tham gia cập nhật kiến thức QP&AN năm 2024 

(Kèm theo Công văn số:        /BDT-VP ngày         /10/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 
 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng,  

năm sinh 

Giới  

tính 
Chức vụ 

Đơn vị  

công tác 
Học vị 

Đã bồi  

dưỡng  

(năm) 

Số điện 

thoại 

Ghi 

chú 

  CẬP NHẬT KIẾN THỨC QP&AN            

* Đối tượng 2             
 

  

1 Nguyễn Thế Nhân 10/9/1965 Nam Phó Trưởng Ban Ban Dân tộc Cử nhân  2009 0914226657   

* Đối tượng 3             
 

  

1 Đinh Mạnh Bình 10/20/1975 Nam Chánh Thanh tra Ban Dân tộc Thạc sỹ  2011 0916879441   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Lê Quang Bình 12/26/1982 Nam Trưởng phòng CSDT Ban Dân tộc Cử nhân  2013 0977156777  
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